Lần Ðầu Tiên Canada “Chọi” Lại Dân Chủ Obama

· CHIẾN TRANH MẬU DỊCH SẼ NỔ TO 
· GIỮA MỸ VÀ TRUNG CỘNG?

Hà Nhân Văn
Quan hệ Mỹ-Trung Cộng về mậu dịch và tiền tệ càng ngày càng căng thẳng, kể cả vấn đề Tự Do và Tây Tạng.
Tự Hào Là Người Việt Nam

Thêm tin vui lớn của Cộng đồng Việt Nam Hải ngoại: 10 giờ sáng ngày 5 tháng 2 năm 2009, nhằm ngày Tân Xuân Kỷ Sửu, 11 tháng Giêng, Ðại tá Nhẩy dù LƯƠNG XUÂN VIỆT. 43 tuổi, đã được trao quyền chỉ huy Lữ đoàn 3, Sư Ðoàn 101 Nhẩy dù Hoa Kỳ trong một buổi lễ trọng thể theo nghi lễ quân cách truyền thống của Lục quân Mỹ tại căn cứ Fort Knox, tiểu bang Kentucky. 
Ðây là một quân nhân Mỹ Da Vàng đầu tiên được làm Lữ đoàn trưởng Nhẩy Dù, tinh binh của Quân đội Mỹ. Ðại tá Việt nắm sinh mạng khoảng trên 3.000 quân Dù ưu tú, gồm 3 tiểu đoàn tác chiến, võ trang vũ khí tối tân nhất, trang bị “tia sáng laser” nhìn xuyên suốt ban đêm và quang học (optics). Lữ đoàn còn nhiều đơn vị phụ thuộc như đại đội Quân Y - Tản thương, Truyền tin, Quân xa, các pháo đội Dù, thiết vận xa, đoàn Không vận, các phi đội trực thăng và phi pháo (Apache), Quân Cảnh, Dân sự vụ và các đơn vị tiếp vận thuộc lữ đoàn. Ðại tá Lương rời quê hương Việt Nam năm 9 tuổi (1975), lớp trẻ Việt đầu tiên tốt nghiệp trường Võ Bị Lục Quân Hoa Kỳ, đi lên từ cấp trung đội trưởng tác chiến, nguyên tiểu đoàn trưởng thuộc Sư đoàn 82 Nhẩy dù, từng dự trận ở A Phú Hãn và Iraq. Thân phụ Ðại tá Việt là một cựu sỹ quan cao cấp QLVNCH (dân Nam Ðịnh, di cư 1954). 
Cụ John Royce, cựu sỹ quan Nhẩy dù Mỹ cho biết, với tuổi 43 làm Lữ đoàn trưởng, tương lai Ðại tá Việt rất sáng lạng. Cụ Royce nói: “chắc chắn giới trẻ VN như Ðại tá Việt sẽ là các tướng lãnh Mỹ gốc Việt đầu tiên ở Mỹ”. Nhiều danh tướng Mỹ xuất thân từ Nhẩy dù như tướng Taylor, cựu Ðại sứ Mỹ ở Sàigòn, Ðại tướng Schwarkoff, cố vấn Sư đoàn NDVN, Tổng tư lệnh Liên quân chiến tranh Vùng Vịnh. Rất nhiều sỹ quan Mỹ gốc Việt trong Quân lực Mỹ trong đó có một y sĩ Ðại tá, Trung tá và Thiếu tá khá nhiều. Con trai cựu Hải quân Trung Tá Nguyễn Thành Công cũng là một Hải quân Trung tá Hoa Kỳ được TT Bush ký quyết định cho chuyển từ Hải quân trừ bị qua hiện dịch. Con trai cựu Ðại tá Phạm Huy Sảnh, Nhẩy Dù VN là một Trung tá, tốt nghiệp trường SQHQ Annalopis. Tất cả các ông Tá gốc Việt đều trên dưới 40 tuổi.
Tưởng cũng nên nhắc lại, cố Ðại tướng Nguyễn Văn Hinh ở Pháp, người ngoại quốc đầu tiên đeo 4 sao, TT De Gaulle bổ nhiệm ông làm Tư lệnh Lực lượng tấn công nguyên tử đầu tiên của Pháp quốc. Ðại tướng Hinh là cựu Trung tướng Tổng Tham Mưu QÐQGVN (1952-54), trở qua Pháp tháng 10 năm 1954, ông tái gia nhập Không quân Pháp với quân hàm Trung Tá rồi dần dần thăng lên Ðại tướng KQ Pháp. Quân đội Trung Hoa Quốc Gia ở Ðài Loan trước đây cũng có 3 tướng lãnh VN xuất thân trường Võ Bị Hoàng Phố, Hoa Lục. Thiếu tướng Trương Bội Công, tốt nghiệp trường sĩ quan Bảo Ðịnh, từng làm Giám đốc Trung tâm huấn luyện Nam Ninh. Tướng Công qua đời vì bạo bịnh ở Côn Minh ngày 31-7-1945. Về phía CS, có tướng Nguyễn Sơn, một trong 16 tướng lãnh Trung Cộng sống sót sau cuộc Vạn Lý Trường Chinh với Mao Trạch Ðông, được Mao phong làm “anh hùng giải phóng quân Trung Quốc”.
Mỹ “Mạt Sát” Trung Cộng: Ma-Nớp

Cho đến hôm nay, quan hệ Mỹ-Trung Cộng đang bước vào giai đoạn căng thẳng về mậu dịch và tiền tệ, kể cả chính trị với các vấn đề tự do, nhân quyền và Tây Tạng. Vừa nhậm chức, HP Obama đã “tặng” Bắc Kinh một gói lớn (a big package) đủ các vấn đề nhiêu khê vốn trơn tru ngoan lành dưới thời George Bush nay thì đã trở nên gai góc. Trong một bài tường thuật khá đầy đủ và chi tiết, nhật báo Tài Chính Thời Báo đặt tựa đề lớn, trang nhất:  “Obama: China manipulating”, tôi dịch là Ma-Nớp, lắt léo, Bộ trưởng Ngân Khố Geither điều trần trước Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ ngày 22-1-2009 đã nêu đích danh Trung Quốc, tố nước này đã lắt léo, làm trò ma-nớp qua bản phúc trình về giá cả của đồng Nguyên đã không đúng với sự thực. Bộ trưởng Geithner đỗ lỗi cho Bắc Kinh đưa ra những con số không đúng với thực tế, chỉ là cách ma-nớp che giấu mà sự thật khác hẳn như vậy. (bài đã dẫn, Financial Times, Jan. 23, 09). Bắc Kinh mấy lần hứa hẹn, kể cả cam kết với HP Bush là họ đã tăng giá đồng Nguyên nhưng sự thật họ đã không làm như vậy, tiếp tục giữ giá thấp để hưởng lợi to về du lịch và xuất cảng. Nhờ giá đồng Nguyên thấp, hàng xuất cảng của TC qua Mỹ và các nước khác quá rẻ, nếu không muốn nói là rẻ mạt nên hàng hóa Mỹ khó thể cạnh tranh. Ðồng Nguyên thấp, thiên hạ đưa nhau đi du lịch ở Trung Quốc thay vì qua Mỹ. Ðặc biệt là dân Nhật, Ðài Loan và ÐNÁ, kể cả dân Canada đi du lịch TQ đã rẻ, đồng Nguyên giá thấp nên rất thoải mái thay vì đi du lịch Mỹ mà trước đây dân Nhật, Ðài Loan, Tân Gia Ba và Hồng Kông vẫn thích đi Mỹ. 
Bà Sato ở Tokyo nói rằng: “Vợ chồng bà rất thích đi Mỹ nghỉ hè, có nhiều cảnh đẹp, có nhiều cái mới lạ để coi qua mỗi chuyến đi Mỹ, từ Bảo tàng viện Không gian đến khu giải trí Universal, Florida.” Lợi nhiều hơn nữa, theo bà Sato bà mua đồ ở Mỹ rẻ hơn Âu châu và ÐNÁ để đưa về Nhật. Mỗi chuyến đi Mỹ về bà Sato mua vài ba chục hộp thịt tôm đóng hộp ở Mỹ chẳng hạn, quá rẻ và lời. Nhưng từ năm 2004, vợ chồng bà đi Tàu, cái gì cũng rẻ là nhờ giá đồng Nguyên quá thấp nên cứ tiêu thoải mái. Cứ hứa hẹn hóa giá thấp đồng Nguyên nhưng vẫn thế, mệnh giá thấp tới 20% so với đồng đôla trên thị trường tiền tệ thế giới. Bộ Trưởng Geithner nói trước Ủy ban Tài chính Thượng viện rằng: “TT Obama được hỗ trợ bởi các kinh tế gia, ông tin rằng Trung Quốc đã ma-nớp về tiền tệ, ông sẽ dùng tất cả các ngả ngoại giao một cách tích cực để tìm cách làm cho TQ phải thay đổi chính sách tiền tệ”. Ðáp lại, cục trưởng Cục Nghiên cứu Ngân hàng Trung ương Trung Quốc Zhang Jianhua tố ngược rằng, “Hoa Kỳ chỉ tìm cách đổ lỗi cho các nước, cuộc khủng hoảng tài chính là do chính sách sai lầm của Hoa Kỳ. Ðó là lý do chính (primary reasons). Jianhua nói: “Bất cứ một toan tính nào đổ lỗi cho các nước khác chỉ là phản ảnh sự bất lực để có thái độ đúng đắn đi tìm các giải quyết cuộc khủng hoảng”, theo Financial Times tường thuật. Vẫn theo báo này vừa đến tay HNV, các kinh tế gia coi các con số thống kê từ Bắc Kinh một cách thận trọng (treat statistics from Beijing with caution). Ngay Chủ bút tạp chí “China’s Economic Quarterly” TS A, Kroseher đã phải phàn nàn: “Những con số bán lẻ không đáng tin” (Retail sales number should not be trusted). Chủ tịch Global Econo Monitor, Nouril Roubin cũng phát biểu rằng: “Trung Quốc đang khủng hoảng cho dù đưa ra những con số to lớn chính thức như thế nào. Giới kinh tế gia Mỹ và Á Ðông không còn tin vào các con số khoa trương đầy tuyên truyền phóng tác của Bắc Kinh mà bây giờ họ đặt cho chính phủ Trung Quốc một cái tên thời thượng “ông ma-nớp con số vĩ đại” ( a great manipular of numbers).
Kích Cầu Kinh Tế Trung Quốc Kiểu Obama
Trong buổi phát thanh của đài Á Châu Tự Do, ban Hoa ngữ, truyền đi vào chiều 2-3-09 vừa qua cho ta biết. Tình hình kinh tế TC càng ngày càng tệ, không có một dấu chỉ nào lóe sáng chút hy vọng. Ðảng Cộng Sản Trung Quốc (CSTQ) hoảng sợ về viễn tượng bất an xã hội ở thành thị có thể bùng lên cuộc nổi dậy của công nhân và giới trung lưu, nhất là năm 2009 này kỷ niệm 20 năm vụ tàn sát phong trào dân chủ của thanh niên, sinh viên ở Thiên An Môn. Tình báo Á Ðông ở Vọng Các cho biết, Bộ An Ninh TC đã gia tăng lực lượng đàn áp ít nhất 30% ở các đô thị lớn vào đầu năm Kỷ Sửu này. Theo báo Kinh tế gia, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, giới công nhân TQ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Các thành phố lớn trên toàn quốc đều bị đụng nặng, thậm chí các tiệm cắt tóc cũng “bất bình” (barber-shop discontents). 
Ðã nhiều năm qua, Bắc Kinh dầy dặn kinh nghiệm trước hàng chục ngàn cuộc nổi dậy chống chính quyền ở nông thôn (rural unrests). Tất cả rồi cũng đi qua nhưng lần này, 2009, tình hình sẽ khác xưa, rất nghiêm trọng do tác động bởi các yếu tố kinh tế. Nhà cầm quyền Trung Quốc nổi tiếng (notoriously) về các con số thống kê thất nghiệp mà họ công bố mỗi năm, thường chỉ vào khoảng 4,6% cho là cao nhất vào năm 1980. Mua chuộc dân nổi dậy (buying protesters’s silence) vẫn là sở trường của chính quyền và đảng bộ địa phương để bảo vệ địa vị của họ. (The Economist, Jan. 31, 09); Breifing China’s economy). 
Năm 2009 sẽ khác, không còn bịt miệng nổi và mánh mung dẹp các cuộc nổi dậy nữa. Dân Hoa Lục đã và đang bị đẩy vào chân tường “cơ hàn thiết thân bất cố liêm sỉ”. Sinh viên là một đe dọa lớn nhất cho đảng CSTQ vào mùa này, “20 năm Thiên An Môn”. Năm 2008, 5,6 triệu sinh viên tốt nghiệp trên toàn quốc, cho đến tháng 1-09 này chỉ có 650.000 có việc làm, nhưng hơn 40% trong số này chỉ có việc làm tạm thời. Khoảng 730.000 người dự kỳ thi tuyển công chức mới đây, nhà nước chỉ lấy có 13.000 người. Mùa Hè năm 2009, bộ Giáo dục cho biết sẽ có 6,1 triệu sinh viên tốt nghiệp.

Tưởng cũng nên nhắc lại, tháng 5 tới đây kỷ niệm 90 năm phong trào Ngũ Tứ, trí thức và sinh viên nổi dậy ngày 4 tháng 5-1919 chống chính quyền Bắc Kinh, “sự cố” lịch sử này đã mở đường cho đảng CSTQ ra đời, gọi là cuộc nổi dậy Ngũ-Tứ (người Tàu khác người Việt Nam, giống như Mỹ, đặt tháng lên trước, ngày sau). Theo The Economist (đã dẫn) sự bất đồng về “kích cầu” (chữ của TC, VNCS theo đuôi, dịch tiếng Anh Stimulus). Kích cầu mà Bắc Kinh “đề xuất” thật ra chỉ bắt chước chương trình kích thích kinh tế của HP Obama, gần như “xào xáo” toàn bộ “tác phẩm” của Obama. Bắc Kinh sẽ bỏ ra khoảng 150 tỷ Nguyên để: 
1- Xây dựng lại cơ sở hạ tầng, cầu, đường, đập nước, giang cảng, hải cảng. 
2- Bộ Giáo dục sẽ sử dụng hàng trăm tỷ tân trang, xây mới hay tu bổ các trường học trên toàn quốc. 
3- Cho sinh viên vay tiền để tiếp tục học lên. 
4- Sinh viên tốt nghiệp mà thất nghiệp được chính phủ cho vay tiền làm ăn. 
5- Mở rộng an sinh xã hội (welfare) cấp cho dân nghèo và người thất nghiệp... Qua chương trình vĩ đại gọi là kích cầu, giới quan sát có cảm tưởng rõ rệt: Chính phủ TC đã cho dịch ra Hoa ngữ toàn văn chương trình kích thích kinh tế của Hành pháp Obama! 
Việt Nam Cộng Sản (VNCS) vốn có truyền thống “theo voi hít bã mía”, đao to búa lớn. Bộ Chính trị đảng VNCS “noi phét” rằng, sẽ bỏ ra 6 tỷ đôla, gọi là kích cầu theo như TQ! Bà Wu Xiaoling, cựu Phó Thống đốc Ngân hàng TUTQ cho rằng, cả hai ông Ðào và Bảo đều muốn hai điều”: 1- Tiếp tục giữ cho kinh tế tăng trưởng và đồng thời gia tăng “welfare”, “chi nhiều hơn cho Welfare để làm cho giới tiêu thụ tiết kiệm ít mà chi nhiều hơn”. 2- Không khác Obama! Bắc Kinh học kỹ bài học Obama. Nhưng Tàu khác, Mỹ khác. Ôn Gia Bảo dự trù chính phủ sẽ tung ra 9,7 tỷ để trợ giúp 74 triệu dân nghèo. Cái khác giữa Tàu và Mỹ: Tàu muốn các hãng xưởng mở lại cửa, sản xuất như cũ, bán cho thiên hạ bên ngoài. Mỹ cũng thế, tìm nhiều cách giúp cho hãng xưởng và thương nghiệp các loại mở cửa nhưng đề xuất thêm chiến lược “Mua hàng của Mỹ” BUY AMERICAN! Kinh tế Mỹ chủ yếu là tiêu thụ, xã hội Mỹ là xã hội tiêu thụ. Ðẩy xã hội tiếp tục tiêu thụ, kinh tế tiêu thụ sẽ dần dần phục hồi. Nhưng kinh tế TQ trong hơn 20 năm qua là nền kinh tế sản xuất đồ tiêu thụ để bán ra nước ngoài từ cái nịt bông của phụ nữ thời kinh nguyệt đến bát, chén, nồi niêu gom góp bán ra nườc ngoài, chủ yếu là thị trường Hoa Kỳ, Canada, Úc Ðại Lợi, Tân Tây Lan và Tây Âu... Nay, HP Obama chủ trưong BUY AMERICAN, tất nhiên hàng TQ phải khựng lại. Ðại bộ phận dân TQ, nhất là nông thôn, tiền đâu mà tiêu thụ! TQ công bố thất nghiệp năm 2008 khoảng 4,6%. Không phải thế, ít nhất là 12-15% trong khi khoảng 250 đến 280.000 xưởng hãng phải đóng cửa tính đến tháng 12 năm 2008.  Báo Tài chính Thời báo qua bài của kinh tế gia David Pilling cho thấy, khu vực Á châu trong đó có TQ phải trả một giá đắt về sự tùy thuộc của mình vào dòng chảy mậu dịch (xuất cảng). Pilling tiên đoán, trong 6 tháng nữa hay hơn các nhà cầm quyền trong vùng trong đó TQ dẫn đầu rồi đến Việt Nam sẽ nhức đầu vì nạn lạm phát một lần nữa lại gia tăng (Finacial Times “Region pays dear for its dependence on trade flow”. 
Hậu quả xã hội rất lớn nên Bắc Kinh hướng về Biển Ðông “Nam Tiến”, kích động “chủ quyền Ðại Hán bành trướng” để giải tỏa một phần hậu quả xã hội của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Ðồng thời Bắc Kinh đổ thêm vào ngân sách Quốc Phòng và Ủy ban Khoa học (ANQG) nhiều tỷ để “kích cầu kinh tế” trong đó chế tạo hàng không mẫu hạm và tàu ngầm hướng về Biển Ðông là hàng đầu!
Nguy Cơ Chiến Tranh Mậu Dịch
Chiến dịch BUY AMERICAN của đảng Dân Chủ gặp phản ứng dữ dội của chính phủ bảo thủ Canada. Nói là chiến lược của Obama cũng tội cho ông “trăm dâu đổ đầu tầm”. Ðây là chiến lược của đảng Dân Chủ, phe “Liberal” Mỹ và Tổng công đoàn Lao động Mỹ AFL-CIO. Trong dự luật kích thích kinh tế với 819 tỷ mà Hạ Viện thông qua (chỉ có Dân Chủ thông qua, Cộng Hòa không bỏ phiếu.) Dân Chủ đính kèm một điều khoàn buộc các pháp nhân trong các dự án được hưởng “Kích thích” xây dựng do chính phủ tài trợ, phải mua sắt thép của các công ty Hoa Kỳ sản xuất, không được mua từ nước ngoài. Các NGhị sĩ Dân Chủ chiềm đa số Thượng Viện lại đưa thêm một điều khoản bổ sung nữa; các dự án kích thích do chính phủ tài trợ phải mua hànghóa vật liệu do các công ty Mỹ sản xuất. 

Thủ tướng Canada Stephen Harper lên tiếng đầu tiên chỉ trích gay gắt 2 điều khoản kể trên. Hơn 75% hàng hóa Canada xuất cảng qua Mỹ mỗi năm, từ thịt bò đến gỗ và hải sản... Nếu Canada ngừng bán gỗ cho Mỹ thì lấy gỗ đâu để xây cất nhà cửa mới? Nếu Canada ngưng bán gỗ thông cho Mỹ thì kỹ nghệ chế tạo giấy của Mỹ sẽ đình trệ ngay. Vả lại còn Hiệp ước AFTA, tự do mậu dịch tay ba Mỹ-Canada-Mexico. Các Nghị sĩ Cộng Hòa không đồng ý chính sách “Buy American”. NS Cộng Hòa McConnel, Trưởng khối Thiểu số Cộng Hòa Thượng Viện tuyên bố: “Trong lúc cả thế giới chịu cảnh suy trầm (kinh tế) cho nên ý kiến đó (buy American) thật là một điều tệ hại”. “Buy American” trở thành đề tài bàn tán sôi nổi bên trong và bên ngoài Hội nghị Thượng đỉnh kinh tế ở Davos, Thụy Sĩ trong mấy ngày đầu tháng 2 vừa qua. Ít khi tại các hội nghị quốc tế Canada công khai bày tỏ thái độ hay quan điểm đối chọi với Mỹ, kể cả Hội nghị Khí hậu thế giới ở Kyoto Nhật Bản trước đây dù Canada hoàn toàn không đồng ý với Mỹ, Canada vẫn lặng lẽ. Nay ngay tại diễn đàn Thượng đỉnh Davos, Canada phản đối Mỹ thật dữ dội. Liên Hiệp Âu châu cũng phản ứng dữ dội như Canada, thẳng thắn cho Mỹ biết rằng nếu Mỹ chủ trương “Buy American”, EU sẽ không ngồi yên. Chủ tịch WTO tức tổ chức mậu dịch quốc tế Pascal Lami tuyên bố trước diễn đàn khuyên các Nghị sĩ Mỹ nên khôn khéo để bảo đảm cho Hoa Kỳ tuân thủ nghĩa vụ quốc tế. Vì “Buy American” là cô lập Mỹ.
Canada Cứng Cựa - Bảo Thủ Harper Gặp May
Trung Cộng lại dọa nếu Mỹ theo đường lối “buy Amrican” Bắc Kinh sẽ rút hết 650 tỷ đôla công khố phiếu Mỹ (để ở Mỹ) sẽ không mua công khố phiếu Mỹ nữa. Còn Canada phản ứng mạnh mẽ, nhắc rằng Mỹ tùy thuộc vào Canada nhiều thứ. Canada có thể ngưng đầu tư ở Mỹ và xét lại quan hệ mậu dịch với Mỹ. Chính phủ Bảo thủ Canada Stephen Harper đang chênh vênh. Ngân sách thiếu hụt 85 tỷ Gia kim (C$). Chính phủ Harper chuẩn bị xin Toàn quyền Canada đóng cửa Nghị Viện 7 tuần lễ để tìm cách tháo gỡ bế tắc chính trị. Nhưng chính vì thiếu hụt (deficit) và cuộc suy trầm kinh tế của Canada có thể tạm cứu nguy chính phủ thiểu số Harper. Harper đưa ra một ngân sách mới dù đã quá thiếu hụt, thâm lạm đến 85 tỷ, ông vẫn chủ trương chi thêm từ 50 đến 75 tỷ để cứu nguy địa ốc, 40 tỷ giảm thuế. Khối Quebec ly khai và Tả phái Tân Dân Chủ chiếm 86 ghế Nghị viện chống lại dự án ngân sách của Harper (kể từ tháng 4 năm 2009). Ðảng Liberals với 77 ghế và tân lãnh tụ Michael ủng hộ ngân sách mới của Harper để kích thích kinh tế. Do vậy, đối lập chia rẽ, không đủ số phiếu lật đổ Bảo thủ Harper. Cái may mắn vẫn là yếu tố quan trọng trong chính trường. Dù Harper gay gắt “chọi” lại Mỹ nhưng chắc rằng, nếu cuộc chiến mậu dịch bùng nổ to thì sẽ chỉ xảy ra giữa Mỹ và Trung Cộng, khó mà có sự đối đầu chọi nhau giữa Mỹ và Canada. Ưu thế của Canada là gỗ, nhiên liệu và hệ thống ngân hàng chế tài vẫn rất vững (xem: The Economist, Jan. 31, 2009 - Canada’s budget).

